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	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT13. Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận động: Tung bắt/ đập bóng/ ném

	- Tung bắt bóng với cô, bạn được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 3m).
-Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang hàng dọc
	*  Hoạt động học: 
- Tung bắt bóng với cô, bạn được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 3m).
-Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang hàng dọc

	MT14.Trẻ biết phối hợp các cơ quan trong cơ thể trong các vận động: Trườn, bò, trèo.
	- Trườn theo hướng thẳng.                                                       
	*  Hoạt động học: 
- Trèo qua ghế dài 1,5x30m                                                       

	MT15. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật, nhảy.

	- Bật xa 35 - 40 cm.                                                                                            -Bật qua vật cản(Cao 10-15cm)

	* Hoạt động học:
- Bật xa 35 - 40 cm.                                                                                            -Bật qua vật cản (Cao 10-15cm)

	MT17, Trẻ biết phối hợp các vận động đi, chạy, bật, nhảy, tung, ném, đạp bò trườn, trèo... để chơi một số trò chơi vận động.








	-Trẻ tham gia vào các trò chơi do cô tổ chức.
- Gieo hạt.
- Trời nắng trời mưa.
- Kéo co.
- Nhảy bao bố.
- Gà trong vườn rau
- Kẹp bóng bằng bụng
- Mèo đuổi chuột.
- Kéo co.
- Kẹp bóng bằng chân.
- Bịt mắt bắt dê.
- Ném bóng vào rổ.
-Ném vòng cỏ chai
	Hoạt động ngoài trời.
- Gieo hạt.
- Trời nắng trời mưa.
- Kéo co.
- Gà trong vườn rau
- Kẹp bóng bằng bụng
Hoạt động học:
- Mèo đuổi chuột.
- Kẹp bóng bằng chân.
-Ném vòng cổ chai.
- Hái quả.
- Nhảy bao bố.


	MT18. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt trong một số hoạt động: Cắt theo đường thẳng, vẽ hình...
	- Cắt thành thạo theo đường thẳng
- Xé dán giấy
- Sử dụng kéo, bút. 
- Tô vẽ nguệch ngoạc, vẽ được hình tròn theo mẫu
- Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối....
	Hoạt động góc, hoạt động chiều: Cắt dán trang trí cây thông,cắt dán hoa

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT19:   Quan tâm, đến sự thay đổi với các sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng. 
	- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người. 
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+ Quan sát trời mưa
+ Quan sát bầu trời.
+ Quan sát về: Cây xanh, hoa, quả, rau, củ...
	Hoạt động chơi ngoài trời

+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+ Quan sát bầu trời.
+ Quan sát về: Cây xanh, hoa, quả, rau, củ,...


	MT21.  Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, nghe, ngửi, sờ.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng. Biết được tên, đặc điểm, lợi ích của con vật, cây cối, hoa quả.
	-Phối hợp các giác quan để xem xét đặc điểm
+Bé yêu cây xanh
+Bé thích nhiều loại quả.
+Một số loại rau – củ.
+Những bông hoa đẹp.
- Xem tranh ảnh về chủ đề, làm hoa quả từ nguyên vật liệu.
+ Quan sát cây xanh.
+Quan sát các loại  quả như quả cam, quả cà chua…
+ Quan sát các luống rau..
+ Quan sat một số loại hoa
	Hoạt động học: 
KPKH :
+Bé yêu cây xanh
+Bé thích nhiều loại quả.
+Một số loại rau – củ.
+Những bông hoa đẹp

Hoạt động góc: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm hoa quả từ nguyên vật liệu.
Chơi ngoài trời : 
+ Quan sát cây xanh.
+Quan sát các loại  quả như quả cam, quả cà chua…
+ Quan sát các luống rau..
+ Quan sat một số loại hoa

	MT26. Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của cây, hoa, quả.

	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
+Xem tranh ảnh về chủ đề
+ Quan sát cây xanh,quả, hoa…..

	MT28. Quan tâm đến chữ số, số lượng . Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
	-Đếm đến 4 tạo nhóm có số lượng 4, nhận biết chữ số 4

	-Hoạt động học: 
+ Số 4 (tiết 1)
Hoạt động góc: Chơi với các trò chơi ở góc toán.
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Đếm số lượng trong phạm vi 4

	MT29.Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. 
Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Đếm trên đối tượng  trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng.
- Nhận biết mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 5 (số 4 tiết 2)

	 Hoạt động học: 
+Toán số 4 tiết 2.
 Hoạt động góc: Chơi các trò chơi, bài tập sàn so sánh số lượng trong phạm vi 4,  gắn đúng số lượng,tách gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4.
 Mọi lúc mọi nơi: Cho trẻ đếm trong phạm vi 4 đếm theo khả năng.

	MT30.Trẻ biếtgộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4, đếm và nói kết quả.
- Biết tách một  nhóm đối tượng  thành 2 nhóm nhỏ hơn.
	-Tách nhóm đối tưởng số lượng 4 thành hai phần theo các cách khác nhau và gộp
(số 4 tiết 3)
	-Hoạt động học:
+Toán số 4 tiết 3.
-Hoạt động góc:
Trò chơi: Tách gộp hai nhóm đối tưởng.

	 MT43. Kể tên và nói được đặc điểm một số ngày lễ hội.
	-  Nhận biết các hoạt động trong ngày hội trong trường mầm non và lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước: 
+Bé vui đón tết mừng xuân.
	-Hoạt động học
+Bé vui đón tết mừng xuân
Hoạt động góc: Cắm hoa làm câu đối, trang trí bao lì xì.


	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT47. Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại

	- Nói, thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp.
- Trao đổi trả lời các câu hỏi với ngừời khác về cây cối...
	-Hoạt động đón trẻ:
+Trẻ vui vẻ, chào hỏi vui vẻ trong giao tiếp với cô và bạn.
-Hoạt động hàng ngày.

	MT50. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi 
	- Trẻ nghe, đọc thuộc  một số bài thơ, cadao, đồng dao...
* Chủ đề thực vật.
- Cây dây leo.
-Tết đang vào nhà (Nguyễn Hồng Kiên)
-Hoa kết trái.
- Củ cà rốt
+)  Đồng dao ( Trồng đậu trồng cà,vè các loại rau, vè trái cây, cây dưa… )    
	-Hoạt động học:
- Bầu và bí
-Tết đang vào nhà (Nguyễn Hồng Kiên)
- Hoa kết trái ( Thu Hà).
- Hoạt động chiều : Đồng dao ( Trồng đậu trồng cà,vè các loại rau, vè trái cây, cây dưa… )  
 - Cây dây leo.
- Củ cà rốt.
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
Hoa mào gà, Bắp cải xanh, , Hoa đào.

	MT51. Biết lắng nghe kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung chuyện. Kể lại sự việc theo trình tự. 

	- Kể lại một vài tình tiết cua câu chuyện đã được nghe
- Kể lại các sự việc đã gặp, đa xẩy ra.
- Kể lại sụ việc theo trình tự thời gian
	-Thể hiện trong các tiết truyện thông qua hoạt động học.

	MT52. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
 - Trẻ thích nghe và xem những câu chuyện hoạt hình tiếng anh phù hơp với độ tuổi..
	Nghe cô kể chuyện và biết trẻ kể lại chuyện đã được nghe, có mở đầu, kết thúc
* Chủ điểm thực vật:  
+ Sự tích hoa hồng
+ Sự tích bánh chưng bánh dày.
+ Hạt đỗ sót.
+ Sự tích mùa xuân.

	-Hoạt động học:
+ Truyện : 
- Sự tích hoa hồng
- Hạt đỗ sót.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Truyện ( Sự tích bánh chưng bánh dày,sự tích mùa xuân).
 Chơi, hoạt động ở các góc: 
- Cho trẻ kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo..

	MT 53. Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện
	- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.

	-Trong hoạt động làm quen văn học.

	MT54. Sử dụng được các từ: “mời cô”, “mời bạn”, “xin phép”, “thưa”, “dạ”, “vâng”...phù hợp với tình huống.
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
	-Các hoạt động trong ngày: Trong giao tiếp trên lớp cô dạy trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại để người nghe có thể hiểu

	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

	MT72. Trẻ biết quan tâm và bảo vệ môi trường sống. Thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc, không bẻ cành, bứt hoa. Biết rác đúng nơi quy định.
	- Giữ gìn bảo vệ môi trường: Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối.
- KNS“Bé bỏ rác đúng nơi quy định”.
-Kỷ năng phân loại rác thải.
	- Hoạt động học: KNS 
“Bé bỏ rác đúng nơi quy định”.
-Kỷ năng phân loại rác thải.
Hoạt động góc: Góc thiên nhiên trẻ tưới nước nhổ cỏ cho cây.cắt lá vàng cho cây.
- Hoạt động chiều: Lao động nhóm lớp, sân trường chiều thứ 6.
-Mọi lúc mọi nơi.

	Lĩnh vực phát triển thẫm mỹ

	MT75. Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc.
- Thích nghe, hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi
	+ Trẻ chú ý, thích thú nghe các bài hát trong chủ đề :
Thế giới thực vật
- Lý cây xanh( dân ca nam bộ)
- Mùa xuân ơi.
- Lý cây bông( Dân ca nam bộ).
- Hoa thơm bướm lượn.
- Em thêm một tuổi.
	Hoạt động học:
Nghe Hát.
- Lý cây bông( Dân ca nam bộ).
- Em thêm 1 tuổi.
- Lý cây xanh( dân ca nam bộ)
- Đi cấy
Hoạt động góc: Cho trẻ hát và nghe hát các bài trong chủ đề
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Mùa xuân ơi.
- Bé chúc tết.


	MT77. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát. Biết Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa) 
	- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát, biết vận động một số bài hát :
+Hoa trường em
+Em yêu cây xanh
+ Bắp cải xanh.
+Quả.

	Hoạt động học.
-Vận động.
+) Sắp đến tết rồi
+) Em yêu cây xanh.
Dạy hát.
+)  quả.
+) bầu và bí
- Hoạt động chiều, đón trẻ, trả trẻ: làm quen một số bài hát trong chủ đề.
Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc nghệ thuật cho trẻ hát các bài trong chủ đề.
Hoạt động góc, hoạt động mọi lúc mọi nơi:
+ Bắp cải xanh
+ Hoa trường em.
+ Quả.

	MT78.Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông âm nhạc: biểu diễn, trò chơi
	Biểu diễn cuối chủ đề 
“ Thế giới thực vật”.
Trò chơi âm nhạc
- Khiêu vũ với bóng.
-Tai ai tinh
-Nghe tiết tấu tìm đồ vật 
- Những nốt nhạc vui.

	Hoạt động học.
* Trò chơi âm nhạc 
- Khiêu vũ với bóng.
-Tai ai tinh
-Nghe tiết tấu tìm đồ vật 
- Những nốt nhạc vui.
Biểu diễn cuối chủ đề.
Hoạt động chơi:
+Trò chơi góc âm nhạc: Hát, múa  về chủ đề.

	MT79 Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.
	Hoạt động góc.
+ Làm câu đối tết, làm thiệp chúc tết.


	MT 80. - Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục; Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

	- Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục
Chủ để thực vật : 
+ Vẽ và tô màu cây xanh
+ Vẽ và tô màu vườn hoa mùa xuân. 
+Vẽ và tô màu rau củ quả bé thích.
 + Xé dán quả.
+ Cắt dán cây thông
+ Cắt dán hoa.

	Hoạt động học.
-Vẽ và tô màu cây xanh
-Vẽ và tô màu vườn hoa mùa xuân
-Vẽ và tô màu rau củ quả bé thích.
Chơi, hoạt động ở các góc:
+Vẽ và tô màu cây xanh
- Trẻ làm câu đối, gấp và trang trí bao lì xì.
-Trẻ vẽ và tô màu cây xanh, các loại rau,củ,quả và các loại hoa.
- Làm an bum về chủ đề
Hoạt động chiều.
Thủ công.
+ Cắt dán cây thông
+ Cắt dán hoa.
Chơi, hoạt động ở các góc: 
- Cắt dán, xé dán các loại quả, loại hoa…

	MT81. Biết cách làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết. 
	- Sử dụng các kỹ năng làm  lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm:
+ Nặn mâm ngủ quả
	-Hoạt động học:
-Nặn mâm ngũ quả.
-Hoạt động góc: 
+Nặn một số loại quả.
+ Nạn một số loài hoa

	MT 82. Phối hợp các các kỹ năng xếp hình tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	-  Xếp chồng, xếp cạnh  tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng màu sắc khác nhau:, xếp hột hạt tạo hình bông hoa....
	- Chơi, hoạt động ở các góc: xếp hột hạt tạo hình bông hoa


	MT 85. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích và đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	- Tạo ra các sản phẩm theo ý tưởng
- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	-Trong các tiết tạo hình
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